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	Mẫu số: 01-ĐK-TCT
(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho tổ chức)

	[bookmark: _Hlk127455722]□ Tổ chức kinh tế
	□ Tổ chức khác
	□ Tổ chức được hoàn thuế
	□ Hợp đồng dầu khí
	□ Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu



	1. Tên người nộp thuế:

	2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

	2a. Tên:

	2b. Mã số thuế: [image: ]

	2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số:                                         ngày:               



	3. Địa chỉ trụ sở chính
	
	4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)

	3a. Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:
	
	4a. Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:

	3b. Phường/Xã/Thị trấn:
	
	4b. Phường/Xã/Thị trấn:

	3c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:
	
	4c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

	3d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:
	
	4d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

	3đ. Điện thoại:	3e. Fax (nếu có):
	
	4đ. Điện thoại:	4e. Fax (nếu có):

	3g. Email:	3h. Website (nếu có):
	
	4g. E-mail:

	
	
	

	5. Quyết định thành lập
	
	6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp

	5a. Số quyết định:
	
	6a. Số:

	5b. Ngày ký quyết định: …../…..../…
	
	6b. Ngày cấp: …./…./…..

	5c. Cơ quan ban hành quyết định:
	
	6c. Cơ quan cấp:



	7. Ngành nghề kinh doanh chính:





	8. Vốn điều lệ (=8.1+8.2+8.3+8.4)
	
	9. Ngày bắt đầu hoạt động: …./…./…

	8.1. Vốn nhà nước
	Tỷ trọng:      %
	
	

	8.2. Vốn nước ngoài:
	Tỷ trọng:      %
	
	

	8.3. Vốn tư nhân:
	Tỷ trọng:      %
	
	

	8.4. Vốn khác (nếu có):
	Tỷ trọng:      %
	
	



	10. Loại hình kinh tế
	
	
	

	□ Công ty cổ phần
	□ Doanh nghiệp tư nhân
	□ VPĐD của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
	□ Tổ hợp tác

	□ Công ty TNHH 1 thành viên
	□ Công ty hợp danh
	□ Tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang
	□ Hợp tác xã

	□ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
	□ Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài
	□ Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN
	□ Cơ quan hành chính

	□ Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	□ Đơn vị sự nghiệp công lập
	□ Loại hình khác



	11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
□ Độc lập       □ Phụ thuộc
□ Có báo cáo tài chính hợp nhất
	
	12. Năm tài chính
	Từ ngày .../…
đến ngày …/…



	13. Thông tin về đơn vị cấp trên trực tiếp của người nộp thuế (nếu có)
	14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN/người đứng đầu tổ chức

	13a. Mã số thuế:
[image: ]
13b. Tên đơn vị đơn vị cấp trên: …………..
	14a. Họ và tên: …………………………………….
14b. Chức vụ:………………14c. Sinh ngày: .../.../…
14d. Số định danh cá nhân (đối với người Việt Nam):....
14đ. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với người nước ngoài):
□ Hộ chiếu                   □ Giấy thông hành
□ CMT biên giới          □ Khác
Số giấy tờ: ………………………………………..
Ngày cấp:……../……/……….
Nơi cấp: ……………………………………………..
14e. Địa chỉ nơi thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………
Phường/Xã/Thị trấn:……………………..
Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc
thành phố trực thuộc trung ương:………………
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:…………….
Quốc gia:……………………………
14g. Địa chỉ hiện tại (nếu có):
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………
Phường/Xã/Thị trấn:……………………..
Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc
thành phố trực thuộc trung ương:………………
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:…………….
Quốc gia:……………………………
14h. Thông tin khác:
Điện thoại: …………………..Email:……………




	15. Phương pháp tính thuế GTGT
	□ Khấu trừ
	□ Trực tiếp trên GTGT
	□ Trực tiếp trên doanh số
	□ Không phải nộp thuế GTGT



	16. Thông tin về các đơn vị liên quan
	
	

	□ Có công ty con, công ty thành viên
	□ Có đơn vị phụ thuộc
	□ Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

	□ Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc
	□ Có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài
	□ Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí



	17. Thông tin khác

	17.1. Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):
	
	17.2. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

	a. Họ và tên:
	
	a. Họ và tên:

	b. Mã số thuế cá nhân/số định danh cá nhân:
	
	b. Mã số thuế cá nhân/số định danh cá nhân:

	c. Ngày tháng năm sinh:
	
	c. Ngày tháng năm sinh:

	d. Điện thoại liên lạc:
	
	d. Điện thoại liên lạc:

	đ. Email:
	
	đ. Email:



	18. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có):
□ Chia                 □ Tách               □ Hợp nhất            □ Chuyển đơn vị phụ thuộc thành độc lập
Mã số thuế trước của tổ chức đó:
[image: ]



Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………
Chứng chỉ hành nghề số……………

Mẫu 2:
	….., ngày…/…/…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)



	
	Mẫu số: 02-ĐK-TCT
(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế)

□ Chi nhánh	□ Văn phòng đại diện	□ Địa điểm kinh doanh
	NNT ghi MST 10 số của đơn vị chủ quản vào các ô này

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1. Tên người nộp thuế:

	2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

	2a. Tên:

	2b. Mã số thuế: [image: ]

	2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số:                                         Ngày:               



	3. Địa chỉ trụ sở chính
	
	4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)

	3a. Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:
	
	4a. Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:

	3b. Phường/Xã/Thị trấn:
	
	4b. Phường/Xã/Thị trấn:

	3c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:
	
	4c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

	3d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:
	
	4d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

	3đ. Điện thoại:	3e. Fax (nếu có):
	
	4đ. Điện thoại:	4e. Fax (nếu có):

	3g. Email:	3h. Website (nếu có):
	
	4g. E-mail:

	
	
	

	5. Quyết định thành lập
	
	6. Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp

	5a. Số quyết định:
	
	6a. Số:

	5b. Ngày ký quyết định: …../…..../…
	
	6b. Ngày cấp: …./…./…..

	5c. Cơ quan ban hành quyết định:
	
	6c. Cơ quan cấp:



	7. Ngành nghề kinh doanh chính:





	8. Vốn điều lệ (=8.1+8.2+8.3+8.4)
	
	9. Ngày bắt đầu hoạt động: …./…./…

	8.1. Vốn nhà nước
	Tỷ trọng:      %
	
	

	8.2. Vốn nước ngoài:
	Tỷ trọng:      %
	
	

	8.3. Vốn tư nhân:
	Tỷ trọng:      %
	
	

	8.4. Vốn khác:
	Tỷ trọng:      %
	
	



	10. Loại hình kinh tế
	
	
	

	□ Công ty cổ phần
	□ Doanh nghiệp tư nhân
	□ VPĐD của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
	□ Tổ hợp tác

	□ Công ty TNHH 1 thành viên
	□ Công ty hợp danh
	□ Tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang
	□ Hợp tác xã

	□ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
	□ Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài
	□ Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN
	□ Cơ quan hành chính

	□ Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	□ Đơn vị sự nghiệp công lập
	□ Loại hình khác



	11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
□ Độc lập       □ Phụ thuộc
	
	12. Năm tài chính
	Từ ngày .../…
đến ngày …/…



	13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp
	14. Thông tin người đứng đầu đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh

	13a. Mã số thuế:
[image: ]
13b. Tên đơn vị chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp: ……………………………….
	□ Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của tổ chức của Việt Nam
□ Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của thương nhân nước ngoài
14a. Họ và tên: …………………………………….
14b. Chức vụ:………………14c. Sinh ngày: .../.../…
14d. Số định danh cá nhân (đối với người Việt Nam):......................................
14đ. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với người nước ngoài):
□ Hộ chiếu                   □ Giấy thông hành
□ CMT biên giới          □ Khác
Số giấy tờ: ………………………………………..
Ngày cấp:……../……/……….
Nơi cấp: ……………………………………………..
14e. Địa chỉ nơi thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………
Phường/Xã/Thị trấn:……………………..
Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc
thành phố trực thuộc trung ương:………………
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:…………….
Quốc gia:……………………………
14g. Địa chỉ hiện tại (nếu có):
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………
Phường/Xã/Thị trấn:……………………..
Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc
thành phố trực thuộc trung ương:………………
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:…………….
Quốc gia:……………………………
14h. Thông tin khác:
Điện thoại: …………………..Email:……………




	15. Phương pháp tính thuế GTGT

	□ Khấu trừ
	□ Trực tiếp trên GTGT
	□ Trực tiếp trên doanh số
	□ Không phải nộp thuế GTGT



	16. Thông tin về các đơn vị liên quan

	□ Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc
	□ Có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài
	□ Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí



	17. Thông tin khác

	17.1. Giám đốc (nếu có):
	
	17.2. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

	a. Họ và tên:
	
	a. Họ và tên:

	b. Mã số thuế cá nhân/số định danh cá nhân:
	
	b. Mã số thuế cá nhân/số định danh cá nhân:

	c. Ngày tháng năm sinh:
	
	c. Ngày tháng năm sinh:

	d. Điện thoại liên lạc:
	
	d. Điện thoại liên lạc:

	đ. Email:
	
	đ. Email:



	18. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có):

	□ Chia                 □ Tách               □ Hợp nhất            
□ Chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản khác
□ Chuyển đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị phụ thuộc của đơn vị chủ quản khác

	Mã số thuế trước khi tổ chức lại:
[image: ]


Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………
Chứng chỉ hành nghề số……………


	….., ngày…/…/…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)





Mẫu 3:



	
	Mẫu số: 03-ĐK-TCT
(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh)

□ Hộ gia đình kinh doanh
□ Cá nhân kinh doanh
□ Cá nhân kinh doanh của nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
I. Thông tin cá nhân/đại diện hộ gia đình
<Trường hợp cá nhân/đại diện hộ gia đình là người Việt Nam:>
1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………..
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……./…./……………………………………………….
3. Số định danh cá nhân: …………………………………………………………….
4. Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….
5. Email: ………………………………………………………………………….
6. Số định danh cá nhân đã cấp trước đó (trong trường hợp cá nhân được xác lập lại sổ định danh cá nhân): …………………………………………………………………………………
<Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc tịch Việt Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân:>
1. Họ và tên: ………………………………………………………
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……./…../…………………………………
3. Giới tính: □ Nam □ Nữ
4. Quốc tịch: ……………………………………………………………
5. Giấy tờ pháp lý (kê khai một trong các loại giấy tờ):
- Số hộ chiếu: …………… Ngày cấp: ……………..Nơi cấp…………………
- Số giấy thông hành: …………… Ngày cấp: ……………..Nơi cấp…………………
- Số CMND biên giới: …………… Ngày cấp: ……………..Nơi cấp…………………
- Số giấy tờ chứng thực cá nhân khác: ……… Ngày cấp: ………..Nơi cấp…………
6. Địa chỉ thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………
Phường/Xã/Thị trấn: …………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:……………………………………………………………………………………………………
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:……………………………………………………….
7. Địa chỉ hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………………….
Phường/Xã/Thị trấn: …………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:………………………………………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:…………………………………………
8. Thông tin khác:
8a. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..
8b. Email:……………………………………………………………………………
II. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
1. Tên: ………………………………………………………………………..
2. Mã số thuế: [image: ]
3. Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………………Ngày:……………………
III. Thông tin về hoạt động kinh doanh
1. Tên cửa hàng/thương hiệu:……………………………………………..
2. Địa chỉ kinh doanh:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:…………………….
Phường/Xã/Thị trấn:……………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương: ………………………………………………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:………………………………………….
Điện thoại (nếu có):………….Fax (nếu có): …………..Email (nếu có):………….
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ kinh doanh):
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………..
Phường/Xã/Thị trấn:……………………………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:………………………………………………………………………………………….
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:……………………………………………
Điện thoại (nếu có):…………..Fax (nếu có): ……………….Email (nếu có):………
4. Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………..
5. Ngày bắt đầu hoạt động: ……./…../……….
6. Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 2 phương pháp):
□ Phương pháp kê khai                                       □ Phương pháp khoán
Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………
Chứng chỉ hành nghề số……………

Mẫu 4:
	….., ngày…tháng…năm….
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên)






	
	Mẫu số: 04-ĐK-TCT
(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM
(Dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài,
Ban điều hành liên danh)
(Use for contractor/sub-contractor/management board)

□ Kê khai – nộp thuế nhà thầu                       □ Kê khai-nộp các loại thuế khác

	1. Tên nhà thầu nước ngoài/nhà thầu phụ nước ngoài/Ban điều hành liên danh:
Name of contractor/ sub-contractor/management board

	2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
Tax agent (if any)

	2a. Tên (Name)

	2b. Mã số thuế (TIN of Tax agent) [image: ]

	2c. Hợp đồng đại lý thuế:  Số                                             ngày
Tax agent contract: Number                                                 Date



	3. Quốc tịch (Nationality):



	4. Địa chỉ trụ sở chính:
Address of the head office
	
	5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam
Address of management office in Vietnam

	
	
	5a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:
Street number, Street name or Commune

	
	
	5b. Phường/xã:
Ward

	Điện thoại (Tel):
Fax: 
Email:

	
	5c. Quận/Huyện:
District

	
	
	5d. Tỉnh/Thành phố:
Province/City

	
	
	5e. Điện thoại (Tel):                Fax:
Email:



	6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
Business licence in Vietnam
	
	7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ
Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

	6a. Số giấy phép:
Number
	
	

	6b. Ngày cấp:            …/…/……..
Date
	
	7a. Số: 
Number

	6c. Cơ quan cấp:
Granted by
	
	7b. Ngày: …./…../……
Date



	7c. Ký với:
Signed with
Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):
Tax payers identification number in Vietnam (if any)



	8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng
Contract objectives

	



	9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng
Location of according to the contract

	



	10. Thời gian thực hiện hợp đồng
Contract duration

	Từ: …../….. đến …../….
From: …../…… to…../…..



	11. Nhà thầu phụ nước ngoài
Do you have sub-contractor?

	□ Có                                                     
	□ Không                                                     

	   Yes
	   No



	12. Thông tin người đại diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài):
Information of representative of contractor (or sub-contractor)

	12a. Tên người đại diện theo pháp luật:
Name of representative of contractor (or sub-contractor)
12b. Chức vụ: ……………………….
Possition
12c. Chứng từ chứng thực cá nhân: Số giấy chứng thực cá nhân………………… Ngày cấp…………..Ngày hết hạn: …………..Nơi cấp………………………….
Passport of Identify number: …………. Date of Issue……..Date of Expiration………..Place of Issue………………….
12d. Địa chỉ tại Việt Nam:
Address of representative of contractor (or sub-contractor) in Vietnam
Số nhà/Đường phố:
Street number, Street name or Commune
Phường/xã:
Ward
Quận/Huyện:
District
Tỉnh/Thành phố:
Province/City
12e. Thông tin khác:
Others
Điện thoại (tel):                               /Fax:
Email:                                       Website:



	13. Phương pháp tính thuế GTGT
VAT calculation method
	□ Khấu trừ
Deduction method
	□ Trực tiếp trên GTGT
Directly method



	14. Phương pháp tính thuế TNDN
CIT calculation method
	□ Doanh thu, chi phí
Revenues, expenses
	□ Trực tiếp trên doanh thu
Directly method



	15. Năm tài chính
Finacial year
	Từ ngày …./….               đến ngày      …./…..
From: dd….mm….yy…                   To: dd…..mm….yy….



	16. Tài liệu kèm theo
Attachments


Cam kết của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu nước ngoài phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.
Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.

	
	….., ngày:  …/…/…..
….., date:  …/…/…..

	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Staff of tax agent
Họ và tên: ………………
Name
Chứng chỉ hành nghề số:……………
Certificate number


	NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU NƯỚC
NGOÀI/NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC
NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH
Representative of contractor (or sub-contractor)
(Signature)




Mẫu 5
	
	Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT
(Kèm theo Thông tư số
86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho tổ chức, cá nhân khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài,
nhà thầu phụ nước ngoài, nhà cung cấp nước ngoài; tổ chức hợp tác kinh
doanh với cá nhân, tổ chức hợp tác kinh doanh với tổ chức)

	
	☐ Nộp thay NTNN
	☐ Tổ chức hợp tác kinh doanh với tổ chức

	
	☐ Nộp thay NCCNN
	☐ Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân



	1. Tên tổ chức, cá nhân (Bên Việt Nam/Hợp tác kinh doanh/khác):
2. Mã số thuế đã được cấp:



	3. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

	3a. Tên

	3b. Mã số thuế 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3c. Hợp đồng đại lý thuế: Số                                                        Ngày:



	4. Địa chỉ trụ sở
	
	5. Địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế (chỉ khai thông tin này nếu khác địa chỉ trụ sở)

	4a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:
	
	5a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:

	4b. Phường/xã:
	
	5b. Phường/xã:

	4c. Quận/ Huyện:
	
	5c. Quận/ Huyện:

	4d. Tỉnh/ Thành phố:
	
	5d. Tỉnh/ Thành phố:

	4e. Điện thoại:                                   /Fax:
Email:
	
	5e. Điện thoại:                                  /Fax:
Email:



	6. Thông tin về người đại diện theo pháp luật

	6a. Tên:                                                        6b. Địa chỉ:

	6c. Điện thoại/ Fax:                                      6d. Email:



Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……………..
Chứng chỉ hành nghề số:……..
	..., ngày... /... /… …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)



Mẫu 6:
	
	Mẫu số: 04.4-ĐK-TCT
(Kèm theo Thông tư số
86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu)

	1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu:

2. Mã số thuế đã được cấp:



	

	3. Hợp đồng ủy nhiệm thu

	a. Số:

	b. Ngày:

	c. Tên cơ quan thuế ủy nhiệm thu:

	d. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ... đến ngày ...



Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

	..., ngày... /... /… …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

	


Mẫu 7:

	



	Mẫu số: 05-ĐK-TCT
(Kèm theo Thông tư số
86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh trực tiếp đăng ký thuế)

1. Họ và tên người đăng ký thuế:…………………………………………………………….
2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
2a. Tên: …………………………………………………………………………………………..
	2b. Mã số thuế:
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số:………………………………Ngày:……………………………
3. Thông tin đăng ký thuế của cá nhân:
<Trường hợp cá nhân đăng ký thuế là người Việt Nam:>
3.1. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/…………………………………………………………..	
3.2. Số định danh cá nhân:……………………………………………………………………….
[bookmark: bookmark26]3.3. Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark27]3.4. Email: ………………………………………………………………………………………….
[bookmark: bookmark28]3.5. Số định danh cá nhân đã cấp trước đó (trong trường hợp cá nhân được xác lập lại số định danh cá nhân): …………………………………………………………………………………………….
<Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc tịch Việt Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân:>
[bookmark: bookmark29]3.1. Ngày, tháng, năm sinh:……../……/ …………………………………………………………
[bookmark: bookmark30]3.2. Giới tính: □ Nam 	□ Nữ
[bookmark: bookmark31]3.3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark32]3.4. Số hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:…./…./……….Nơi cấp:……………………
[bookmark: bookmark33]3.5. Địa chỉ thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………………………..
Phường/Xã/Thị trấn: ………………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương: ……………………………………………………………………………………………….
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ……………………………………………………………
3.6. Địa chỉ hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Phường/Xã/Thị trấn: ………………………………………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương: …………………………………………………………………………………………….
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: …………………………………………………………
3.7. Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………….
3.8. Email: …………………………………………………………………………………………..
Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……………..
Chứng chỉ hành nghề số:……..
Mẫu 8:
	..., ngày... tháng... năm …
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)



	
	Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT
(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày
 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
Tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho cá nhân có ủy quyền)
□ Đăng ký thuế 		□ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:
2. Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Cơ quan thuế quản lý:
4. Thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân có ủy quyền như sau:
	STT
	Họ và tên người nộp thuế
	Mã số thuế- nếu có (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Số định danh cá nhân/Hộ chiếu
	Địa chỉ nơi thường trú
	Địa chỉ hiện tại
	Điện thoại liên hệ
	Email

	
	
	
	
	
	
	Số định danh cá nhân
	Số Hộ chiếu
	Ngày cấp Hộ chiếu
	Nơi cấp Hộ chiếu
	Số nhà/ đường phố
	Xã, phường
	Quận, huyện
	Tỉnh, thành phố
	Quốc gia
	Số nhà/ đường phố
	Xã, phường
	Quận, huyện
	Tỉnh, thành phố
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng theo thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân đã ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

	
	..., ngày... /... /……
CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)


	Mẫu 9
	Mẫu số: 06-ĐK-TCT
(Kèm theo Thông tư số
86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM
(Dùng cho các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ
quan đại diện tổ chức quốc tế)
(Use for diplomatic, consulate, international organization)

	1. Tên cơ quan đại diện
Name of missions

	



	2. Trụ sở tại Việt Nam
Address in Vietnam

	2a. Số nhà, đường phố, thôn xóm:
Number, Street name

	2b. Phường/ xã:
Ward 

	2c. Quận/ Huyện:
District

	2d. Tỉnh/ Thành phố:
Province/ City

	2e. Điện thoại:                                           Fax:                                           Email:
Tel



	3. Tài liệu kèm theo:
Attachments






Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

	
	…., ngày… …/... …/… ….
…., date … …/… …/… ….
TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN HOẶC
PHÓ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
Head or Deputy Head of Mission
Ký tên
Signature






Mẫu 10

	
	Mẫu số: 20-ĐK-TCT
(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày
23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)
□ Đăng ký thuế □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:……………………………………………………………………………………………………………………
2. Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số người phụ thuộc:………………………………………………………………………………………..
4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):…………………………………………………….
5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):………………………………………………………………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:
	STT
	Họ và tên người phụ thuộc
	Ngày, tháng, năm sinh
	Mã số thuế (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)
	Quốc tịch
	Số định danh cá nhân
	Số Hộ chiếu
	Ngày cấp Hộ chiếu
	Nơi cấp Hộ chiếu
	Địa chỉ nơi thường trú
	Địa chỉ hiện tại
	Quan hệ với người nộp thuế
	Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm)
	Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

	
	..., ngày... tháng... năm...
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu 11:



	

	Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT
(Kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 
23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
Tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có ủy quyền)

□ Đăng ký thuế □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Tên Cơ quan chi trả thu nhập:…………………………………………………..
2. Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:
	STT
	Họ và tên người phụ thuộc
	MST (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quốc tịch
	Số định danh cá nhân
	Số Hộ chiếu
	Ngày cấp Hộ chiếu
	Nơi cấp Hộ chiếu
	Địa chỉ nơi thường trú
	Địa chỉ hiện tại
	Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh
	Tên cá nhân có thu nhập
	Mã số thuế của cá nhân có thu nhập
	Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng /năm)
	Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng /năm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số nhà/ đường phố
	Xã, phường
	Quận, huyện
	Tỉnh, thành phố
	Số nhà/ đường phố
	xã, phường
	Quận, huyện
	Tỉnh, thành phố
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

	
	..., ngày... tháng... năm ...
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mẫu 12

	
	Mẫu số: 08-MST
(Kèm theo Thông tư số
86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________


TỜ KHAI
Điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

	☐ Doanh nghiệp, hợp tác xã
	☐ Tổ chức
	☐ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
	☐ Cá nhân
	☐ Khác



1. Tên người nộp thuế:
	2. Mã số thuế:
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
4a. Tên:
	4b. Mã số thuế:
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





 4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số                                            ngày
Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
	Chỉ tiêu (1)
	Thông tin đăng ký cũ
(2)
	Thông tin đăng ký mới
(3)

	I- Điều chỉnh, bổ sung thông tIn trên tờ khai đăng ký thuế:
Ví dụ:
- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT
- …..
II- Điều chỉnh, bổ sung thông tin bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế:
Ví dụ:
-Bảng kê BK 02-ĐK-TCT
- …
	


124 Lò Đúc-Hà Nội
	


235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội





Bổ sung đơn vị phụ thuộc
…



Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……………..
Chứng chỉ hành nghề số:……..
	..., ngày..... tháng…... năm……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)



Ghi chú:
- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.


- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.
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